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Starting and Finishing a Lesson
Khi bắt đầu và kết thúc một bài học
Good morning 
Chào buổi sáng

Good afternoon
Chào buổi trưa

Hello boys and girls
Chào các cô bé và cậu bé

Where is ____________?
(Bạn....) đâu?

I'd like to collect your homework
Cô muốn thu lại các bài tập về nhà của các em

Give me your homework please
Vui lòng nộp lại bài tập nhà của các em cho cô

Can I collect the homework?
Cô có thể thu lại bài tập nhà của các em được không?

Ask your partner about their weekend
Hãy hỏi bạn em về ngày nghỉ cuối tuần như thế nào

What did you do at the weekend?
Các em đã làm gì vào ngày nghỉ cuối tuần?

Did you have a good weekend?
Các em có được ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ chứ?

Did you watch TV yesterday? What did you watch?
Hôm qua các em có xem TV không?

Let's begin
Nào chúng ta bắt đầu thôi

Let's play a game
Chúng ta hãy tham gia môt trò chơi nhé

Let's sing a song
Chúng ta hãy hát một bài hát nào

Let's play a game before we finish the lesson

Chúng ta hãy chơi một trò chơi trước khi kết thúc bài học 


Excellent, today you have done very well
Tuyệt lắm, hôm nay các em đã làm rất tốt


Now for your homework, I want you to…
Bây giờ đến phần bài tập của các em, cô muốn các em...

Just to check, what do you have to do for homework?
Để kiểm tra xem, các em phải làm gì cho phần bài tập nhà?


Put your books away please
Vui lòng cất sách đi

Let's stop here
Chúng ta dừng lại đây nha

That's the end of the class
Chúng ta kết thúc bài học ở đây

See you next lesson.
Gặp lại các em sau ở bài học tới nhé

See you tomorrow
Gặp lại các em vào ngày mai

Bye for now
Tạm biệt các em ở đây

Teacher: Hello Anna! How are you?
Giáo viên: Chào Anna! Hôm nay em thế nào? 

Anna: Fine thanks. 
Anna: Dạ em khỏe. Cám ơn cô/thầy

Teacher: Where were you last lesson? 
Giáo viên: Em đã ở đâu ở buổi học trước ?

Anna: I was on holiday. 
Anna: Dạ em đã đi chơi 

Teacher: Really? Sam, ask Anna where she went. 
Giáo viên: Vậy à? Sam, hỏi Anna xem bạn ấy đã đi đâu?

Sam: Where did you go Anna? 
Sam: Bạn đã ở đâu?

Anna: I went to the mountains. 
Anna: Tớ đã đi leo núi 

Teacher: Good, now someone else ask her another question. 
Teacher: Tốt, bây giờ có ai hỏi bạn ấy câu hỏi nào khác không

Maria: Who did you go with? 
Maria: Bạn đi với ai?

Anna: I went with my parents. 
Anna: Tớ đã đi với ba mẹ

Tom: What did you do there?
Tom: Bạn đã làm gì?
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